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I. GIỚI THIỆU HỌC PHẦN
1. Vị trí hoặc điều kiện tiên quyết để thực hiện học phần

Công nghệ CAD/CAM là học phần giới thiệu về phương pháp thực hiện vẽ thiết kế (2D, 3D), sau đó lập trình tự động và xuất chương trình gia công với sự hỗ trợ của phần mềm được cài trên máy tính (sử dụng phần mềm CAD/CAM để lập trình). Kiến thức của học phần này giúp học sinh thuận lợi trong việc thiết kế các chi tiết, thiết lập các thông số gia công và xuất chương trình gia công CNC.
Để học học phần này, học sinh phải học xong các học phần: Hình họa-Vẽ kỹ thuật, Dung sai-Kỹ thuật đo, AutoCAD, Nguyên lý cắt gọt kim loại, Đồ gá và Công nghệ chế tạo máy. Sắp xếp học phần  này vào học kỳ 1 năm thứ hai.

2. Mục tiêu

- Học sinh hiểu biết khái niệm và ứng dụng về Công nghệ CAD/CAM.

- Sử dụng được phần mềm hỗ trợ để thiết kế chi tiết đơn giản, thiết lập các thông số và xuất chương trình gia công CNC.
II. BẢNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
	Thứ tự
	TÊN PHẦN, CHƯƠNG, BÀI
	SỐ TIẾT

	
	
	LT
	BT
	KT
	TS

	Mở đầu
	Tổng quan về Công nghệ CAD/CAM
	1
	
	
	1

	PHẦN I
	CAD (COMPUTER AIDED DESIGNED)
	
	
	
	

	Chương I
	GIỚI THIỆU AUTODESK INVENTOR
	3
	4
	
	7

	   Bài 1
	Các tiện ích và giao diện của Autodesk Inventor
	1
	
	
	1

	    Bài 2
	Các công cụ vẽ phác 2D
	2
	4
	
	6

	Chương II
	XÂY DỰNG MÔ HÌNH 3D
	5
	6
	1
	12

	   Bài 3
	Các công cụ quan sát và đối tượng làm việc
	1
	
	
	1

	   Bài 4
	Các lệnh tạo mô hình 3D
	4
	6
	1
	11

	PHẦN II
	CAM (COMPUTER AIDED MANUFACTURING)
	
	
	
	

	Chương III
	ỨNG DỤNG CAM VỚI VISI-SERIES
	6
	18
	1
	25

	   Bài 5
	Tổng quan về Visi-Series
	2
	
	
	2

	   Bài 6
	Giới thiệu lập trình CAM-2D MILLING
	1
	4
	
	5

	   Bài 7
	Giới thiệu lập trình CAM-3D MILLING
	2
	7
	1
	10

	   Bài 8
	Ứng dụng lập trình CAM-2D, 3D MILLING
	1
	7
	
	8

	Tổng số
	15
	28
	2
	45


III. NỘI DUNG CHI TIẾT 
Mở đầu. TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ CAD/CAM

MỤC TIÊU: Học sinh hiểu biết khái niệm và ứng dụng về Công nghệ CAD/CAM trong gia công CNC
1. Tổng quan về CAD (COMPUTER AIDED DESIGNED)
2. Tổng quan về CAM (COMPUTER AIDED MANUFACTURING)
3. Tổng quan về trình hậu xử lý POST PROCESSOR
PHẦN I. CAD (COMPUTER AIDED DESIGNED)
Chương I. GIỚI THIỆU AUTODESK INVENTOR
Bài 1. CÁC TIỆN ÍCH VÀ GIAO DIỆN CỦA AUTODESK INVENTOR
MỤC TIÊU: Học sinh khởi động được các tiện ích, điều khiển giao diện của chương trình Autodesk Inventor.
1. Giới thiệu Part files - (*.ipt), Assembly files - (*.iam; *.ipn), Drawing files - (*.idw) 
2.  Khung Browser

3.  Giới thiệu các công cụ và nút lệnh

4. Thực đơn chạy 
5. Các chế độ làm việc (Select và Sketch)
6. Biểu tượng con trỏ

7. Thanh danh mục, các phím tắt
Bài 2. CÁC CÔNG CỤ VẼ PHÁC 2D
MỤC TIÊU: Học sinh thực hiện được các thao tác cơ bản trong môi trường vẽ phác của Autodesk Inventor.
1. Bản vẽ phác và môi trường vẽ phác



2. Các công cụ vẽ phác
Chương II. XÂY DỰNG MÔ HÌNH 3D
Bài 3. CÁC CÔNG CỤ QUAN SÁT VÀ ĐỐI TƯỢNG LÀM VIỆC
MỤC TIÊU: Học sinh sử dụng được các công cụ quan sát và đối tượng làm việc với mô hình 3D của Autodesk Inventor.
1. Zoom All
2. Zoom Window: phóng lớn vùng được chọn bằng khung hình chữ nhật

3. Zoom: phóng lớn thu nhỏ bằng cách rê chuột trên màn hình đồ họa

4. Pan: di chuyển màn hình đồ họa
5. Zoom Selected: phóng to thu nhỏ phần được chọn

6. Rotate: thay đổi hướng nhìn bằng cách xoay mô hình

7. Look at: tạo hướng nhìn vuông góc với đối tượng được chọn

8. Shaded Display: hiển thị mô hình dạng tô bóng theo màu sắc tự chọn hay vật thể trong suốt hoặc khung dây.

9. Perspective: nhìn theo kỹ thuật hay theo luật xa gần của hội họa
10. No Ground Shadow: nhìn không có bóng hoặc nhìn có bóng

11. Tạo mặt phẳng làm việc (Work Plane)

12. Tạo trục làm việc (Work Axis)

Bài 4. CÁC LỆNH TẠO MÔ HÌNH 3D
MỤC TIÊU: Học sinh sử dụng được các lệnh cơ bản để tạo mô hình 3D trong Autodesk Inventor.
1. Lệnh EXTRUDE: tạo hình khối
2. Lệnh  REVOLVE: tạo hình tròn xoay 

3. Lệnh HOLE: tạo lỗ trên khối đặc
4. Lệnh SHELL: tạo vỏ mỏng cho mô hình

5. Lệnh RID: tạo gân cho các mặt của khối

6. Lệnh LOFT: tạo khối với tiết diện thay đổi
7. Lệnh SWEEP: quét tiết diện theo một đường cong

8. Lệnh COIL: quét tiết diện theo đường xoắn ốc

9. Lệnh THREAD: tạo ren 

10. Lệnh FILLET: tạo góc lượn trên các cạnh chọn

11. Lệnh CHAMFER: vát cạnh được chọn

12. Lệnh SPLIT: cắt các mặt được chọn                          

13. Lệnh THICKEN/OFFSET
14. Lệnh RECTANGLE PATTERN: tạo mảng hình chữ nhật

15. Lệnh CIRCULAR PATTERN: tạo mảng tròn

16. Lệnh MOVE FACE: di chuyển mặt
PHẦN II. CAM (COMPUTER AIDED MANUFACTURING)
CHƯƠNG V. ỨNG DỤNG CAM VỚI VISI-SERIES

Bài 5. TỔNG QUAN VỀ VISI-SERIES
MỤC TIÊU: Học sinh thao tác sử dụng được các chức năng cơ bản của Visi-Series
1. Giao diện sử dụng

2. Sử dụng bàn phím, chuột

3. Những góc độ nhìn (View)

4. Tương thích định dạng files với Autodesk AutoCAD 2D, Autodesk Inventor và một số phần mềm khác
Bài 6. GIỚI THIỆU LẬP TRÌNH CAM - 2D MILLING

MỤC TIÊU: Học sinh thực hiện được các bước cần thiết trong việc xác lập các thông số cơ bản gia công theo Profile
1. Tạo Profile

2. Lập trình Gia công theo Profile và xuất chương trình gia công
Bài 7. GIỚI THIỆU LẬP TRÌNH CAM - 3D MILLING

MỤC TIÊU: Học sinh thực hiện được các bước cần thiết trong việc xác lập các thông số cơ bản gia công phay 3D điển hình
1. Lập trình Gia công thô
2. Lập trình Gia công tinh
Bài 8. ỨNG DỤNG LẬP TRÌNH CAM 2D - 3D MILLING

MỤC TIÊU: Học sinh thực hiện được các bước cần thiết trong việc xác lập các thông số cơ bản gia công phay 3D điển hình
1. Chuẩn bị mô hình gia công

2. Các bước lựa chọn để lập trình gia công
IV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH

Yêu cầu các bài giảng phải có mô hình kết hợp phim ảnh, giáo trình điện tử hay dùng phim hướng dẫn, nhất là phần kỹ năng thiết kế 3D và lập trình gia công. Khi dạy kết hợp chặt chẽ các phương pháp giảng dạy, lý thuyết phải kết hợp với bài tập thiết kế mô hình, lập trình trên máy tính.

V. TÀI LIỆU GIẢNG DẠY CHÍNH 
Tài liệu giảng dạy Công nghệ CAD/CAM (TCCN), Khoa cơ khí Trường cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng TP Hồ Chí Minh.
VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Nguyễn Ngọc Đào. Giáo trình CAD/CAM. Khoa Cơ khí, Trường Đại học sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh, 2005.
2. GS. TS. Trần Văn Địch. Công nghệ CNC. Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật, 2007.
3. PGS. TS. An Hiệp, TS. Trần Vĩnh Hưng, KS. Nguyễn Văn Thiệp. Autodesk Inventor. Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật, 2004.
4. TS. Nguyễn Hữu Lộc, Nguyễn Trọng Hữu. Thiết kế sản phẩm với Autodesk Inventor. Nhà xuất bản tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2006.

5. VcamTech. Tài liệu hướng dẫn sử dụng Visi-Series, 2008.
	Trưởng đơn vị đào tạo


	Tp. HCM, ngày    tháng    năm 2015

Tổ trưởng bộ môn
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